
Số hồ sơ Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Số hồ sơ
Chưa đến 
hạn

Đã quá 
hạn

1

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

111 111 0 0 109 109 0 0 2 2 0 0 0

2

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

3

Chi trả trợ 
cấp xã hội 
hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng 
khi đối 
tượng thay 
đổi nơi cư 
trú trong 
cùng địa 
bàn quận, 
huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 
tỉnh

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

4

Quyết 
định trợ 
cấp xã hội 
hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng 
khi đối 
tượng thay 
đổi nơi cư 
trú giữa 
các quận, 
huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 
tỉnh, trong 
và ngoài 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc 
trung ương

12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Trực 
tuyến

Kỳ trước 
chuyển 

qua
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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STT Thủ Tục

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lại
Tổng hồ 

sơ

BIỂU 11



5

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6

Thủ tục 
công nhận 
tuyên 
truyền 
viên pháp 
luật

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Đăng ký 
lại khai tử

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

9

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

71 57 0 14 70 70 0 0 1 1 0 0 0

10
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

51 38 0 13 51 51 0 0 0 0 0 0 0

11
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

149 133 0 16 149 147 0 2 0 0 0 0 0

12

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

83 83 0 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0

13

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

Thủ tục 
công nhận 
tuyên 
truyền 
viên pháp 
luật

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

15

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

126 78 0 48 126 126 0 0 0 0 0 0 0

16

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

42 10 0 32 42 42 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Phình Sáng



17
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

56 18 0 38 56 56 0 0 0 0 0 0 0

18
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

156 40 0 116 155 155 0 0 1 1 0 0 0

19

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

95 94 0 1 95 95 0 0 0 0 0 0 0

20

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

7 5 0 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0

21

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

22

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

33 8 0 25 33 33 0 0 0 0 0 0 0

23
Đăng ký 
lại khai tử

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

24

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

21 10 0 11 21 21 0 0 0 0 0 0 0

25
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

30 16 0 14 30 30 0 0 0 0 0 0 0

26
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

83 30 0 53 83 83 0 0 0 0 0 0 0

27

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

181 180 0 1 181 181 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Mùn Chung

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Rạng Đông



28

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

29

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

30

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

70 70 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0

31
Đăng ký 
lại khai tử

25 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0

32

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

95 81 0 14 95 95 0 0 0 0 0 0 0

33
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

149 136 0 13 149 149 0 0 0 0 0 0 0

34
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

507 401 0 106 507 507 0 0 0 0 0 0 0

35

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

71 70 0 1 71 71 0 0 0 0 0 0 0

36

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

37

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

38

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

6 4 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0

39
Đăng ký 
lại khai tử

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND  Xã  Nà Tòng



40

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

9 5 0 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0

41
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

15 14 0 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0

42
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

170 153 0 17 170 170 0 0 0 0 0 0 0

43

Thủ tục 
công nhận 
câu lạc bộ 
thể thao 
cơ sở

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

44

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

95 95 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0

45

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

56 35 0 21 56 56 0 0 0 0 0 0 0

46
Đăng ký 
lại khai tử

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

47

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

38 26 0 12 38 38 0 0 0 0 0 0 0

48
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

55 44 0 11 55 55 0 0 0 0 0 0 0

49
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

322 180 0 142 322 322 0 0 0 0 0 0 0

50

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

160 155 0 5 160 160 0 0 0 0 0 0 0

51

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Mường Mùn

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã

UBND Xã Ta Ma



52

Quyết 
định trợ 
cấp xã hội 
hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng 
khi đối 
tượng thay 
đổi nơi cư 
trú giữa 
các quận, 
huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 
tỉnh, trong 
và ngoài 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc 
trung ương

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

53

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

676 676 0 0 676 676 0 0 0 0 0 0 0

54
Đăng ký 
lại khai tử

22 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0

55

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

73 66 0 7 73 73 0 0 0 0 0 0 0

56
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

37 31 0 6 37 37 0 0 0 0 0 0 0

57
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

1068 1014 0 54 1068 1058 0 10 0 0 0 0 0

58

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

59

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

60

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

24 20 0 4 24 24 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Pú Xi



61
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

25 20 0 5 25 25 0 0 0 0 0 0 0

62
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

193 147 0 46 192 192 0 0 1 1 0 0 0

63

Thủ tục 
công nhận 
câu lạc bộ 
thể thao 
cơ sở

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

64

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

82 82 0 0 82 82 0 0 0 0 0 0 0

65

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

66

Chi trả trợ 
cấp xã hội 
hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng 
khi đối 
tượng thay 
đổi nơi cư 
trú trong 
cùng địa 
bàn quận, 
huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 
tỉnh

11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã

UBND Xã Pú Nhung



67

Quyết 
định trợ 
cấp xã hội 
hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng 
khi đối 
tượng thay 
đổi nơi cư 
trú giữa 
các quận, 
huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 
tỉnh, trong 
và ngoài 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc 
trung ương

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

68

Tiếp nhận 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội có 
hoàn cảnh 
đặc biệt 
khó khăn 
vào cơ sở 
trợ giúp xã 
hội cấp xã

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

69

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

53 43 0 10 53 53 0 0 0 0 0 0 0

70
Đăng ký 
lại khai tử

11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0

71

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

25 18 0 7 25 25 0 0 0 0 0 0 0

72
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

42 29 0 13 42 42 0 0 0 0 0 0 0

73
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

119 78 0 41 119 118 0 1 0 0 0 0 0

74

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

267 254 0 13 267 267 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Quài Nưa



75

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

4 2 0 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0

76

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

77

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

57 33 0 24 57 56 0 1 0 0 0 0 0

78

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

108 54 0 54 108 108 0 0 0 0 0 0 0

79
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

60 38 0 22 60 60 0 0 0 0 0 0 0

80
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

134 68 0 66 134 131 0 3 0 0 0 0 0

81

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

135 135 0 0 135 135 0 0 0 0 0 0 0

82

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

83

Tiếp nhận 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội có 
hoàn cảnh 
đặc biệt 
khó khăn 
vào cơ sở 
trợ giúp xã 
hội cấp xã

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

84

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

127 90 0 37 127 127 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Mường Thín



85

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

29 21 0 8 29 29 0 0 0 0 0 0 0

86
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

30 20 0 10 30 30 0 0 0 0 0 0 0

87
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

57 40 0 17 57 57 0 0 0 0 0 0 0

88

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

83 83 0 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0

89

Thủ tục 
công nhận 
tuyên 
truyền 
viên pháp 
luật

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

90

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

81 21 0 60 81 81 0 0 0 0 0 0 1

91
Đăng ký 
lại khai tử

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

92

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

23 12 0 11 23 23 0 0 0 0 0 0 0

93
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

27 12 0 15 27 27 0 0 0 0 0 0 0

94
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

87 49 0 38 87 87 0 0 0 0 0 0 1

95

Thủ tục 
công nhận 
câu lạc bộ 
thể thao 
cơ sở

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

96

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

193 193 0 0 193 193 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã

UBND Xã Nà Sáy

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Tỏa Tình



97

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

98

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

10 8 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0

99

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

28 19 0 9 28 28 0 0 0 0 0 0 1

100
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

19 13 0 6 19 19 0 0 0 0 0 0 0

101
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

61 45 0 16 61 61 0 0 0 0 0 0 0

102

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

106 106 0 0 106 106 0 0 0 0 0 0 1

103

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

104

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

5 3 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0

105

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

13 10 0 3 13 13 0 0 0 0 0 0 0

106
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

33 29 0 4 33 33 0 0 0 0 0 0 0

107
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

145 134 0 11 145 145 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Quài Cang

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Mường Khong



108

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

414 344 0 70 414 414 0 0 0 0 0 0 0

109

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

6 4 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0

110

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0

111
Đăng ký 
lại khai tử

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

112

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

46 13 0 33 46 46 0 0 0 0 0 0 0

113
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

35 4 0 31 35 34 0 1 0 0 0 0 0

114
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

305 227 0 78 305 305 0 0 0 0 0 0 0

115

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

384 384 0 0 384 384 0 0 0 0 0 0 0

116

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

117

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách mạng 
từ trần

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Quài Tở



118

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

119
Đăng ký 
lại khai tử

41 41 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0

120

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

66 54 0 12 66 66 0 0 0 0 0 0 0

121
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

46 41 0 5 46 46 0 0 0 0 0 0 0

122
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

347 317 0 30 347 347 0 0 0 0 0 0 0

123

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

219 219 0 0 219 219 0 0 0 0 0 0 0

124

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

125

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

6 1 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0

126

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

29 27 0 2 29 29 0 0 0 0 0 0 0

127
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

28 26 0 2 28 28 0 0 0 0 0 0 0

128
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

190 182 0 8 190 189 0 1 0 0 0 0 1

129

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

217 198 0 19 217 217 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Chiềng Đông

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Chiềng Sinh



130

Hỗ trợ chi 
phí mai 
táng cho 
đối tượng 
bảo trợ xã 
hội

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

131

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

14 5 0 9 14 14 0 0 0 0 0 0 0

132

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

32 9 0 23 32 32 0 0 0 0 0 0 0

133
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

34 18 0 16 34 34 0 0 0 0 0 0 0

134
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

173 103 0 70 173 173 0 0 0 0 0 0 0

135

Thực hiện, 
điều chỉnh, 
thôi hưởng 
trợ cấp xã 
hội hàng 
tháng, hỗ 
trợ kinh 
phí chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
hàng tháng

58 58 0 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0

136

Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch 
(cap xa)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137
Đăng ký 
lại khai tử

5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

138

Thủ tục 
cấp Giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

14 14 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

139
Thủ tục 
đăng ký 
kết hôn

8 7 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0

140
Thủ tục 
đăng ký 
khai sinh

15 1 0 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 10342 8533 0 1809 10337 10317 0 20 5 5 0 0 6

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã

Lĩnh vực Người có công cấp xã
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã
Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã

Lĩnh vực Thể dục thể thao cấp xã
UBND Xã Tênh Phông


